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LỜI NÓI ĐẦU 

Việt Nam có vùng biển rộng lớn với diện tích vùng đặc quyền kinh tế khoảng trên 1 triệu 
km², đường bờ biển dài khoảng 3.260 km với hơn 3.000 hòn đảo. Với vị trí địa lý thuận lợi, biển 
Việt Nam đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với đời sống con người và sự phát triển kinh tế - 
xã hội đất nước, đảm bảo quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường. 

Tài nguyên biển nước ta rất phong phú về thành phần loài và đa dạng về hệ sinh thái. 
Hiện nay, biển Việt Nam tồn tại khoảng 20 kiểu dạng hệ sinh thái điển hình, như hệ sinh thái 
rạn san hô, rừng ngập mặn, thảm cỏ biển, bãi triều lầy, cửa sông, đầm phá, châu thổ, vịnh, 
đảo, bãi triều bùn, bãi triều cát,... Đến nay, ở biển Việt Nam đã phát hiện được khoảng 
12.000 loài sinh vật, trong đó có khoảng 2.435 loài cá; 225 loài tôm biển; 6.000 loài động vật 
đáy; 653 loài rong biển,... Trữ lượng nguồn lợi hải sản ước tính khoảng 5,07 triệu tấn và khả 
năng khai thác khoảng 2,15 triệu tấn. Nhiều loài trong các hệ sinh thái biển và ven bờ có giá 
trị kinh tế cao, đặc biệt là cá biển, tôm hùm, các loài giáp xác và hai mảnh vỏ,...  

Ngành thủy sản có vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, đóng góp một phần to 
lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là cộng đồng dân cư ven biển. Những năm gần 
đây, tổng giá trị xuất khẩu của ngành thủy sản liên tục gia tăng, mang lại nguồn thu ngoại 
tệ lớn cho đất nước (năm 2003 đạt 2,2 tỷ đô-la; năm 2006 đạt 3,31 tỷ và năm 2010 đạt 4,94 
tỷ đô-la). Ngành thủy sản hiện đang cung cấp gần 40% tổng lượng đạm động vật tiêu thụ 
trên toàn quốc và sử dụng khoảng 4% lực lượng lao động. Như vậy, ngành thủy sản đã và 
đang đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế biển. 

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước ta đang đặt trọng tâm phát triển kinh tế biển 
và được cụ thể hóa trong các chiến lược phát triển. Chiến lược biển Việt Nam đến năm 
2020 đã đặt ra mục tiêu phát triển: “Việt Nam sẽ trở thành quốc gia mạnh lên từ biển, giàu 
lên từ biển”. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đặt ra đối với ngành thủy sản, 
trong đó khoa học công nghệ thủy sản đóng vai trò then chốt trong chiến lược phát triển 
kinh tế biển. 

Viện Nghiên cứu Hải sản là đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn, được thành lập từ năm 1961, với tiền thân là Trạm Nghiên cứu Cá biển. Trong quá 
trình 50 năm hoạt động, Viện đã không ngừng phát triển và đạt được nhiều thành tựu to lớn 
về khoa học công nghệ, được sử dụng hiệu quả trong công tác quy hoạch, quản lý và thực 
tiễn sản xuất của ngành thủy sản. Với các thế hệ cán bộ nghiên cứu, công nhân viên giàu 
kinh nghiệm, được đào tạo cơ bản ở trong nước và nước ngoài, Viện đã luôn phấn đấu, 
hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được Nhà nước và Bộ giao, trọng tâm là nghiên cứu 
khoa học công nghệ trong các lĩnh vực nghiên cứu: nguồn lợi, nghề cá, dự báo ngư trường, 
môi trường biển, đa dạng sinh học và bảo tồn biển, công nghệ khai thác, công nghệ sinh 
học và sau thu hoạch; trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ, sản xuất thử nghiệm. 

Trong quá trình phát triển Viện Nghiên cứu Hải sản đã từng bước kiện toàn được về tổ 
chức, tăng cường năng lực nghiên cứu, cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa 
học. Hiện nay, Viện có 12 đơn vị trực thuộc, với 150 cán bộ viên chức và lao động, trong đó 
có 1 phó giáo sư, 6 tiến sĩ, 31 thạc sĩ, 92 cử nhân và kỹ sư. Hội đồng khoa học công nghệ của 
Viện có sự tham gia của các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ trong và ngoài Viện. Hội đồng đào 
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tạo của Viện đã đào tạo được nhiều nghiên cứu sinh cho Viện và các đơn vị khác trong và 
ngoài ngành. Những năm gần đây, tiềm lực nghiên cứu khoa học công nghệ của Viện đã từng 
bước được tăng cường. Viện hiện có trụ sở chính đặt tại 224 Lê Lai, Hải Phòng và hệ thống 
các đơn vị vệ tinh trực thuộc, bao gồm: Phân viện Nghiên cứu Hải sản phía Nam tại Vũng 
Tàu; Trung tâm Phát triển Nghề cá phía Bắc tại Cát Bà; Xưởng thực nghiệm ngư cụ và công 
nghệ sau thu hoạch tại Quý Kim, Hải Phòng. Cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu khoa học 
của Viện được bổ sung nhiều thiết bị hiện đại thông qua dự án tăng cường năng lực thường 
xuyên và các đề tài, dự án. Trình độ khoa học công nghệ của Viện đã từng bước được cải 
thiện và phát triển cập nhật với các công nghệ hiện đại trong khu vực và trên thế giới. Nhiều 
quy trình, công nghệ, kỹ thuật hiện đại được áp dụng trong nghiên cứu khoa học và phát triển 
công nghệ, cụ thể như: công nghệ thủy âm ứng dụng trong nghiên cứu nguồn lợi hải sản, 
công nghệ viễn thám, công nghệ khai thác, công nghệ môi trường, công nghệ sinh học,...  

Những công trình nghiên cứu khoa học của Viện đã góp phần tích cực vào việc phát 
triển ngành thủy sản. Nhiều công trình đã đạt các giải thưởng khoa học công nghệ, như: 
giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng khoa học công nghệ (VIFOTEC), giải thưởng 
Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ngoài ra, nhiều đề tài nghiên cứu, tập thể và cá nhân của Viện đã 
được tặng thưởng huân chương, huy chương, bằng lao động sáng tạo,... 

Trong quá trình phát triển, Viện đã chú trọng công tác xuất bản các công trình nghiên 
cứu trên các tạp chí uy tín trong, ngoài nước và các tuyển tập nghiên cứu, kỷ yếu hội thảo,... 
Năm 1984, Viện đã xuất bản “Tuyển tập các công trình nghiên cứu giai đoạn 1961-1984”. 
Từ năm 1998 đến năm 2008, Viện đã xuất bản “Tuyển tập nghiên cứu nghề cá biển” (tập I 
đến tập V), trong đó tập trung đăng tải các công trình khoa học tiêu biểu của Viện thuộc các 
lĩnh vực nghiên cứu: nguồn lợi, nghề cá, dự báo ngư trường, môi trường biển, đa dạng sinh 
học và bảo tồn biển, nuôi trồng thủy sản, công nghệ khai thác, công nghệ sinh học, sau thu 
hoạch, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử nghiệm,..  

Hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (1961-2011), Viện Nghiên cứu Hải sản xuất 
bản “Tuyển tập nghiên cứu nghề cá biển - Tập VI”. Tuyển tập bao gồm các công trình nghiên 
cứu khoa học và phát triển công nghệ tiêu biểu thuộc lĩnh vực thủy sản, giai đoạn 2008-2010. 
Viện Nghiên cứu Hải sản hy vọng tuyển tập này sẽ đem lại những thông tin bổ ích, đáp ứng 
được yêu cầu của độc giả, các nhà quản lý, nhà khoa học trong và ngoài ngành. 

Viện Nghiên cứu Hải sản trân trọng các ý kiến đóng góp của các nhà quản lý, các nhà 
khoa học và bạn đọc để Viện tiếp tục hoàn thiện hơn trong công tác nghiên cứu khoa học 
cũng như các tuyển tập tiếp theo. 

TM. BAN BIÊN TẬP 
PHÓ VIỆN TRƯỞNG PHỤ TRÁCH VIỆN 

Phạm Huy Sơn 
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FOREWORD 

Viet Nam has a long coastal line of 3260 km, more than 1 mill. km² of the marine 
exclusive economic zones (EEZ) and over 3000 islands. Located in a favourable 
geographical position, Viet Nam’s seawaters play an extremely important role in 
supporting human livelihoods, national socio-economic development, national security 
and defense, and environmental protection.  

Marine resources of Viet Nam are very abundant and biodiversity. Presently, Viet 
Nam’s seawaters have about 20 types of typical ecosystems, such as coral reefs, 
mangroves, seagrass beds, tidal marshes, estuaries, lagoons, deltas, gulfs/bays, islands, 
tidal mud flats and sand flats, etc. Up to now, there have been about 12,000 living 
marine species identified, including 2,435 fish species, 225 shrimp species, 6,000 
zoobenthos, 653 seagrass species, etc. The standing stock of marine resources is 
estimated at 5.07 million metric tons and the potential yield at 2.15 million metric tons. 
Many species of coastal and marine ecosystems have high commercial value, 
particularly fishes, lobsters, crustaceans and bivalves, etc.  

The fisheries sector significantly contributes to both local and national socio-
economic development, especially for coastal communities. Total export value has 
continuously increased during recent years, contributing to an increase in foreign 
currency revenue for the nation (US$ 2.2 billion in 2003; US$3.31 billion in 2006 and 
US$4.94 billion in 2010). The fisheries sector is, presently, providing nearly 40% of the 
total animal protein intake nationwide and involving about 40% of the total labour 
force. Therefore, the sector has played an important role in promoting the development 
of the marine economy.  

In recent years, the Communist Party and Government of Vietnam have focused on 
development of the marine economy, which is reinforced in the national development 
strategies. Viet Nam’s marine strategy towards 2020 set an objective that “Viet Nam 
shall be a rich and strong marine-based economy”. This is one of the key tasks for the 
fisheries sector, in which the fisheries science and technology play a critical role in the 
marine economic development strategy.  

The Research Institute for Marine Fisheries (RIMF) is a governmental organization, 
under the Ministry of Agriculture and Rural Development, established in 1961 from the 
Research Station for Marine Fishes. During its 50 years of research, the Institute has 
been unceasingly developing and attained many great scientific and technological 
achievements which have been effectively applied in fisheries planning, management 
and practical applications. Thanks to generations of experienced leaders, researchers 
and staffs who have been trained inland and abroad, the Institute has always been 
making efforts to complete all tasks assigned by the State and the Ministry, mainly 
focused on scientific and technological research on marine fisheries resources, fishing 
ground forecast, marine environment, marine biodiversity and conservation, fishing 
technology, biotechnology and post-harvest technology, technology transfer, and 
experimental production.  
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The Research Institute for Marine Fisheries has been step-by-step strengthening its 
organization, research capacity, material facilities and research staff during the 
development process. Currently, the Institute has 12 sub-units with a total of 150 staffs, 
including 1 Associate Professor, 6 Doctors, 31 Masters of Science and 92 Bachelors of 
Science and Engineers. The RIMF Scientific Council consists of professors, associate 
professors and doctors from RIMF and other institutions. The Education Council has 
provided postgraduate training for many students from RIMF and other organizations. 
Scientific and technological research potential of the Institute has been gradually 
improved in recent years. The Institute’s headquarters is located at 224 Le Lai St, Hai 
Phong City and its sub-units include: Southern Sub-Institute for Marine Fisheries in Vung 
Tau; Tonkin Gulf Center for Marine Fisheries Development and Biodiversity 
Conservation in Cat Ba Island; Workshop for Fishing Gear Assembly and Post-harvest 
Technology Experiment in Quy Kim - Hai Phong. Research facilities and equipments of 
the institute have been improved and modernized from the annual projects. Therefore 
science and technology capacity of RIMF has gradually improved, developed and kept 
pace with modern technologies in the regional and international levels. Various technical 
procedures and technologies have been applied in fisheries science such as acoustic 
technology, remote sensing technology - GIS, fishing technology, biotechnology, etc.  

Scientific research works of the Institute have greatly contributed to the 
development of the fisheries sector, of which many have been awarded scientific prizes 
such as the Ho Chi Minh Prize, the VIFOTEC Prize (The Viet Nam Fund for Scientific 
and Technological Creations), and the Nguyen Binh Khiem Prize. In addition, various 
research projects, departments and individuals have been awarded medals, certificates 
of merit, etc.  

During the development process, the Institute also pays special attention to the 
publication of research papers in national and international journals, collections of 
research works and proceedings, etc. In 1984, “Collection of research works 1961 – 
1984” was published. Additionally, between 1998 and 2008, Proceedings of marine 
fisheries research, volumes 1 – 5 were sequentially presented. Those publications dealt 
with typical research papers/works in research areas of fisheries resources, fishing 
ground forecast, marine environment, marine biodiversity and conservation, marine 
culture, fishing technology, biotechnology, post harvest technology, technology transfer 
and experimental applications, etc.  

In preparation for the 50th Anniversary of RIMF Foundation (1961-2011), 
“Proceedings of marine fisheries research – Vol.6” will be published. The proceedings 
include typical research fisheries works carried out between 2008 and 2010. Hopefully, 
this volume shall include valuable references for readers, managers and scientists inside 
and outside the sector. 

We very much appreciate the comments and suggestions made by managers, 
scientists and readers for the betterment of the next editions.  

ON BEHALF OF EDITORIAL BOARD  
DEPUTY DIRECTOR IN CHARGE  

Pham Huy Son 
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